
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

 
Số:             /XMCP-KTSX 

 

V/v: Báo giá cung cấp công cụ dụng cụ. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Cẩm Phả, ngày       tháng 07 năm 2024 

 

Kính gửi: Quý Nhà thầu. 
 

 

 

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị quý Nhà thầu báo giá với nội dung 

cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu: 

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau: 

TT 

Tên hàng 

hóa/nội 

dung 

công việc 

Chỉ tiêu kỹ thuật khi chào hàng Đvt 
Số 

lượng 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

Thời gian 

bảo hành 

1 
Rơ le thời 

gian  

1. Thông số sản phẩm: CKC 60 

Phút relay thời gian AH3-3 

2. Điện áp: 220VAC 

3. Thời gian: 60 phút 

4. Chất liệu: Vỏ nhựa, các tiếp 

điểm bằng đồng 

5. Số chân: 8 chân tròn (có đế đi 

kèm) 

Cái 10 
60 

ngày 
6 tháng 

2 

Bóng đèn 

Led Bulb 

trụ 15W 

1. Công suất: ≥15W. 

2. Điện áp: 220V/50Hz. 
Cái 30 

35 

ngày 
3 tháng 

3 
Dây điện 

2x2.5 

1. Loại dây: Dây điện đôi mềm dẹt. 

2. Ruột dẫn: Đồng mềm, xoắn 

nhiều sợi. 

3. Số lõi: 02. 

4. Mặt cắt định danh: 2x2.5. 

1M 200 
35 

ngày 
3 tháng 

4 

Relay (Rơ 

le trung 

gian) 

1. Thông số sản phẩm: Rơ le trung 

gian 8 chân bao gồm đế cắm 

2. Nguồn cấp cuộn dây: 24VDC 

3. Dòng điện tiếp điểm: 

5A/220VAC;5A/24VDC(tải điện 

trở) 

4. Kích thước: 22(d)x73 

®x66©mm(bao gồm cả đế cắm) 

Cái 10 
60 

ngày 
6 tháng 

5 
Túi đựng đồ 

nghề 

1. Quai đeo : có 

2. Chất liệu : Bố vải PVC (2 lớp) 

3. Size : 18-20 in 

Cái 2 
35 

ngày 
1 tháng 

6 
Búa tay 

1.5Kg 

1. Khối lượng : 1500g 

2. Chất liệu búa : Thép cacbon 

3. Kiểu cán : Cán gỗ 

cái 10 
35 

ngày 
6 tháng 

Số và ký hiệu: 914/XMCP-KTSX 
Ngày ban hành: 09/07/2024
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TT 

Tên hàng 

hóa/nội 

dung 

công việc 

Chỉ tiêu kỹ thuật khi chào hàng Đvt 
Số 

lượng 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

Thời gian 

bảo hành 

7 Búa 5Kg 

1. Khối lượng : 5000g 

2. Chất liệu búa : Thép cacbon 

3. Kiểu cán : Cán gỗ 

cái 10 
35 

ngày 
6 tháng 

8 Lục lăng 

1. Kiểu : Stanley 69-256 hoặc 

tương dương 

2. Bộ gồm: 9 cây. Hệ : mm. 

3. Kích thước: 

1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10. 

4. Biên dạng: Hình chữ L, sử dụng 

được 2 đầu. 1 đầu lục lăng ngắn, 1 

đầu bi (tròn) dài. 

Bộ 5 
35 

ngày 
3 tháng 

9 
Súng bắn 

Silicon 

1. Quy cách : 9" (225mm) 

2. Chiều dài cả sung : 335mm 

3. Trọng lượng : 0.6kg 

cái 20 
35 

ngày 
6 tháng 

10 
Đèn pin đội 

đầu 

1. Model: GRL2019 hoặc tương 

đương 

2. Chất liệu vỏ: Nhựa ABS. 

3. Loại pin sạc: 3.7V1.5Ah – 

Litithium. 

4. Công suất: 3W. 

Cái 40 
35 

ngày 
3 tháng 

11 
Đầu đục 

bê tông 

1. Kiểu mũi đục : Đầu nhọn. 

2. Tổng chiều dài mũ đục : 450mm. 

3. Kích thước phần đục : Ø28 X 

354mm. 

4. Kích thước phần vai : Ø40 

X16mm. 

5. Kích thước phần đuôi lắp: Ø26 X 

80mm.(vát côn Ø26 X Ø18  X 

14mm) 

6. Xuất xứ : Nhật bản    

cái 10 
35 

ngày 
6 tháng 

12 
Đầu đục 

bê tông 

1. Kiểu mũi đục : Đầu nhọn. 

2. Tổng chiều dài mũ đục : 440mm. 

3. Kích thước phần đục : Ø30 X 

341mm. 

4. Kích thước phần vai : Ø40 

X12mm. 

5. Kích thước phần đuôi lắp: Ø30 X 

87mm.(vát côn Ø30 X Ø22  X 

12mm) 

6. Xuất xứ : Nhật bản 

cái 10 
35 

ngày 
6 tháng 

13 Xô tôn 

1. Đường kính :29 cm 

2. Chiều cao : 27 cm 

3. Dung tích : (10-:-15) lít 

cái 30 
35 

ngày 
6 tháng 

Số và ký hiệu: 914/XMCP-KTSX 
Ngày ban hành: 09/07/2024
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TT 

Tên hàng 

hóa/nội 

dung 

công việc 

Chỉ tiêu kỹ thuật khi chào hàng Đvt 
Số 

lượng 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

Thời gian 

bảo hành 

14 

Bộ sạc ắc 

quy 20A 

Robot 

1. Model/manufacture: Sạc ắc quy 

robot 20A hoặc tương đương. 

2. Dòng cực đại: 20A. 

3. Điện 1 chiều ra: 12V. 

4. Điện áp: 220V. 

5. Dây kẹp bình: Có. 

6. Tự giảm dòng nạp khi ắc quy 

đầy bình: Có. 

7. Ắc quy tương ứng: 4.5 – 120Ah. 

Cái 1 
35 

ngày 
3 tháng 

15 
Đầu chụp 

17 

1.Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm 

2.Cỡ khẩu: Số 17, 17 mm 

3.Đầu gắn tay vặn: 1/2" 

4.Cỡ ốc lục giác: 17mm 

5.Vật liệu chế tạo: Hợp kim Chrôm  

Chiếc 2 
35 

ngày 
6 tháng 

16 
Đầu chụp 

19 

1.Cỡ đầu cắm tuýp: ½" - 12.7mm 

2.Cỡ khẩu: Số 19, 19 mm 

3.Đầu gắn tay vặn: 1/2" 

4.Cỡ ốc lục giác: 19mm 

5.Vật liệu chế tạo: Hợp kim Chrôm  

Chiếc 2 
35 

ngày 
6 tháng 

17 Xe rùa 

1. Thùng: Làm bằng tôn, Vuốt dập 

nguyên tấm 

2. Độ dày thùng: ≥1.1 mm. 

Cái 5 
35 

ngày 
3 tháng 

18 
Van gạt 

Inox 

1. Kiểu van  : Van bi tay gạt Inox 

2. Đường kính :Ø 27mm 

3. Chất liệu :SUS304 

4. Áp lực làm việc :(10-:-25)Bar 

5. Nhiệt độ làm việc :220OC 

6. Kiểu kết nối :Nối ren trong 

7. Môi trường làm việc :Nước, chất 

lỏng, khí nén 

cái 20 
35 

ngày 
6 tháng 

19 

Xẻng 

vuông + 

cán 

1.Chất liệu xẻng :Lưỡi thép cứng 

cán gỗ 

2.Độ cứng :HRC45-50 

3.Công năng :Xúc đất, xúc cát, trộn 

bê tông, đào hố, đào công trình 

4.Chiều dài toàn xẻng :120cm 

5.Đường kính cán giữa :35mm 

6.Kích thước lưỡi xẻng :Dài 30cm, 

rộng 24cm, dày 2cm 

cái 50 
35 

ngày 
6 tháng 

Số và ký hiệu: 914/XMCP-KTSX 
Ngày ban hành: 09/07/2024
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TT 

Tên hàng 

hóa/nội 

dung 

công việc 

Chỉ tiêu kỹ thuật khi chào hàng Đvt 
Số 

lượng 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

Thời gian 

bảo hành 

20 
Quạt treo 

tường 

1.Kiểu : Midea FW40-7JR hoặc 

tương đương  

2. Công suất: ≥50W-3 mức gió. 

3. Chế độ gió: 3 chế độ. 

4. Bảng điều khiển: Remote, nút 

nhấn. 

5. Loại motor: Bạc thau. 

6. Đường kính cánh quạt: 3 cánh – 

40cm. 

7. Hẹn giờ tắt: Hẹn giờ tắt. 

Cái 6 
60 

ngày 
6 tháng 

21 

Xẻng 

nhọn + 

cán 

1.Chất liệu xẻng : Lưỡi thép cứng 

cán gỗ 

2.Độ cứng : HRC45-50 

3.Công năng : Xúc đất, xúc cát, 

trộn bê tông, đào hố, đào công trình 

4.Chiều dài toàn xẻng : 120cm 

5.Đường kính cán giữa : 35mm 

6.Kích thước lưỡi xẻng : Dài 30cm, 

rộng 24cm, dày 2cm 

Trọng lượng : 1.65 kg 

cái 10 
35 

ngày 
6 tháng 

22 Xô nhựa 

1. Chất liệu : Nhựa PP chính phẩm 

2. Kích thước : 28.2x26.4x26.4 cm 

3. Đặc tính : (10-:-15) lít có nắp + 

quai xách 

4. Màu sắc :Ngẫu nhiên 

cái 10 
35 

ngày 
6 tháng 

23 
Bơm nạp 

mỡ 

1. Model/manufacture: LAGF 18 

SKF hoặc tương đương. 

2. Áp suất lớn nhất: ≥30 bar 

(≥430psi) 

3. Đường kính bên trong: 265 – 

285mm (10.4 – 11.2 in) 

4. Chiều cao nhất bên trong: 

420mm (16.5in) 

5. Dùng để nạp mỡ cho: Súng bơm 

mỡ TLGB20 - SKF 

Bộ 2 
60 

ngày 
6 tháng 

Số và ký hiệu: 914/XMCP-KTSX 
Ngày ban hành: 09/07/2024
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TT 

Tên hàng 

hóa/nội 

dung 

công việc 

Chỉ tiêu kỹ thuật khi chào hàng Đvt 
Số 

lượng 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

Thời gian 

bảo hành 

24 
Súng bơm 

mỡ 

1. Model/manufacture: TLGB20- 

SKF hoặc tương đương. 

2. Hiển thị: Màn hình LCD Hiển thị 

lượng mỡ thoát ra, điện tích pin và 

cảnh báo người sử dụng nghẹt vú 

mỡ và hết mỡ. 

3. Lượng mỡ đầu ra 

Cài tốc độ thấp: ≥100 ml/phút ở 70 

bar, Cài tốc độ cao: ≥160 ml/phút ở 

70 bar. 

4. Áp suất làm việc tối đa: ³400 bar. 

5. Áp suất làm việc cực đại: ³700 

bar. 

6. Chiều dài dây dẫn mỡ: ≥ 900 mm 

Lò xo che chắn Bảo vệ tuổi thọ ống 

mềm tránh bị uốn gập ống 

Đầu kẹp vú mỡ 4 chấu Gia công 

chính xác, bền chắc. 

7. Pin: Theo máy, 20VDC max, ≥ 

1500 mAh. 

8. Bộ sạc, Điện áp sạc: 200-

240V/50-60Hz. 

9. Phụ kiện: Dây đeo, Pin dự phòng 

theo máy, Hộp đựng, Bộ sạc. 

Bộ 1 
35 

ngày 
12 tháng 

25 
Dây + đầu 

kẹp vú mỡ 

1. Kiểu thẳng : Ren liên kết (M6x1, 

M8x1, M10x1, G1/8) 

2. Kiểu 45° : Ren liên kết (M6x1, 

M8x1, M10x1, G1/8) 

3. Kiểu 90° : Ren liên kết (M6x1, 

M8x1, M10x1, G1/8) 

Bộ 5 
35 

ngày 
6 tháng 

26 
Tô vít 2 

cạnh 

1.Kiểu đầu vít : 2 cạnh 

2. Cỡ đầu vít : 6.0 mm 
Chiếc 10 

35 

ngày 
3 tháng 

27 Mã lý 

1. Kiểu : Chữ U 

2. Kích thước Φ12 

3. Vật liệu : Thép hoặc Inox 

Cái 50 
35 

ngày 
1 tháng 

28 

Pin cho 

súng bơm 

mỡ TLGB 

20 

1. Model/manufacture: TLGB20-2  

SKF hoặc tương đương. 

2. Thành phần tế bào pin: Lithium 

Ion. 

3. Đầu ra pin: 20VDC max. 

4. Dung lượng pin: ≥1500 mAh. 

5. Điện thế bộ sạc: 200-240V/50-

60Hz. 

6. Khả năng tái sử dụng: Có thể sạc 

lại. 

7. Để sử dụng với: Súng bơm mỡ 

Cái 4 
60 

ngày 
6 tháng 

Số và ký hiệu: 914/XMCP-KTSX 
Ngày ban hành: 09/07/2024
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TT 

Tên hàng 

hóa/nội 

dung 

công việc 

Chỉ tiêu kỹ thuật khi chào hàng Đvt 
Số 

lượng 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

Thời gian 

bảo hành 

chạy bằng pin SKF-TLGB20. 

29 

Máy đục 

bê tông 

bằng điện 

1. Lực đập/ phút : 1100 – 2650 l/p 

2. Công suất : 1100W 
Cái 1 

35 

ngày 
12 tháng 

30 

Cân treo 

móc cẩu 

điện tử 

OCS - XZ 

- 3T 

1. Model/kiểu/loại: OCS-XZ-3T 

hoặc tương đương 

2. Mức cân: ≥3 Tấn 

3. Độ đọc: 0.5kg/1kg 

4. Hiển thị: Màn hình thị LED 6 số 

cao 30mm, có độ phân giải cao. 

5. Phím cân: 4 phím chức năng 

ON/OFF, Switch, ZERO, HOLD 

6. Nguồn: 220V, Adaptor 

6V/2000mA, Pin sạc 10V/6Ah kèm 

theo cân 

Cái 2 
60 

ngày 
6 tháng 

31 

Xe nâng 

tay thủy 

lực 

1. HPT 30S 

2. Tải trọng: ≥ 2.5 tấn 

3. Chiều dài càng: 1150 mm 

4. Nâng thấp nhất: 85 mm 

5. Nâng cao nhất: 200 mm 

6. Chiều rộng chân càng nâng: 160 

mm 

7. Kích thước bánh lớn: 180 x 50 

mm 

8.  Kích thước bánh nhỏ: 80 x 70 

mm 

9. Độ rộng càng nâng: 1150 x 550 

mm 

Cái 2 
60 

ngày 
6 tháng 

32 Dây khí nén   1M 100 
35 

ngày 
3 tháng 

Số và ký hiệu: 914/XMCP-KTSX 
Ngày ban hành: 09/07/2024
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TT 

Tên hàng 

hóa/nội 

dung 

công việc 

Chỉ tiêu kỹ thuật khi chào hàng Đvt 
Số 

lượng 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

Thời gian 

bảo hành 

33 

Máy siết 

bulong bằng 

pin 

1. Model: Milwaukee M18 

FHIWF12-502X hoặc tương 

đương. 

2. Loại máy: Dùng pin. 

3. Loại pin: Li-on. 

4. Hiệu thế pin: 18V. 

5. Lực momen tối đa: ≥1897Nm (4 

cấp độ). 

6. Khả năng vặn ốc tối đa: M33. 

7. Động cơ: Không chổi than. 

8. Điều khiển: 4 chế độ. 

9. Bộ sản phẩm bao gồm: 1 máy, 2 

pin 18V:5.0Ah, sạc và hộp đựng. 

10. Đầu khẩu: 1/2inch(12.7mm). 

chiêc 3 
35 

ngày 
6 tháng 

34 Cảm biến 

1. Thông số: Cảm biến hồng ngoại 

cho máy in date PNP-NO 

2. Điện áp ngõ ra: 100mA/5V2 

3. Đầu ra điều khiển: DC/SCR/điện 

áp rơ le 

4. Khoảng cách nhận tín hiệu: 3-

80cm có thể điều chỉnh 

5. Điện áp làm việc: 10-30VDC 

6. Đường kính: M18mm 

7.Chất liệu thân cảm biến: Nhựa 

cứng 

cái 4 
60 

ngày 
6 tháng 

35 

Thang xếp 

nhôm 8 

bậc  

1. Kiểu: Staley SXLDAL-008 hoặc 

tương đương 

2. Khoảng cách giữa các bậc: 

≥210mm 

3. Chất liệu khung: Nhôm 

4. Chiều cao đến mặt bậc trên cùng: 

≥1,60m 

5. Độ rộng bậc thang: ≥14cm 

6. Chiều dài bậc thang: ≥50cm 

7. Khoảng cách chân dạng rộng: 

≥1,50m 

8. Số lượng bậc: 8 bậc 

9. Tổng chiều cao tối đa thang ghế 

tính cả tay vịn: ≥2,12m 

10. Tải trọng: 110kg-140kg 

cái 1 
60 

ngày 
6 tháng 

Số và ký hiệu: 914/XMCP-KTSX 
Ngày ban hành: 09/07/2024
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TT 

Tên hàng 

hóa/nội 

dung 

công việc 

Chỉ tiêu kỹ thuật khi chào hàng Đvt 
Số 

lượng 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

Thời gian 

bảo hành 

36 

Đầu bơm 

mỡ bôi 

trơn áp 

suất cao 

dạng khóa 

kẹp 

1. Mô tả sản phẩm: Đầu bơm mỡ 6 

chấu kẹp vú mỡ 6, 8, 10mm dụng 

cụ dùng bơm mỡ đa năng dùng cho 

súng bơm mỡ cầm tay,bơm mỡ pin 

2. Chất liệu: Thép không rỉ 

3. Trọng lượng: 120g-140g 

4. Đường kính vòi phun: 1.5cm 

5. Danh sách đóng gói: Một ly hợp 

mỡ,một ống 30cm 

bộ 6 
60 

ngày 
6 tháng 

37 
Nguồn tổ 

ong  

1. Thông số sản phẩm: Nguồn tổ 

ong 24v 20.8a 480W có quạt 

2. Điện áp vào: AC100-220V 

3. Điện áp ra: DC24V, 20A 

bộ 5 
60 

ngày 
6 tháng 

38 
Dây điện 

đôi 

1. Thiết diện: 2x0,75 mm² 

2. Kiểu cách: Cu/PVC/PVC 

3. Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất 

4. Số sợi/lõi: 20-30 sợi/lõi 

5. Số lượng lõi: 2 lõi 

6. Điện áp: 0.6/1kV 

7. Độ dài: ≥100m/cuộn 

m 500 
60 

ngày 
6 tháng 

39 
Quạt 

thông gió 

1. Đường kính cánh 600mm 

2. Điện áp: 220V/380V 

3. Công suất: 1500W 

4. Tốc độ: 1,420 rpm 

5. Lưu lượng gió: 18,700m3/h 

cái 2 
60 

ngày 
6 tháng 

40 

Thanh 

kích đẩy 

Snowman 

1. Thép tròn đặc : Ø80mm 

2. Chiều dài : 6000mm/Cây 

3. Vật liệu : SUS316 

Cây 4 
35 

ngày 
6 tháng 

41 
Thép ống 

SUS 304 

1. Kiểu: Đúc. 

2. Seri mác thép: TP 304. 

3. Chiều dày ống: 1.5 - 2.0 mm. 

4. Chiều dài ống: 6000mm. 

5. Đường kính: F 26.7-27.0.  

Cây 5 
35 

ngày 
0 

42 
Ống thép 

SUS 310S 

1. Đường kính ngoài : Ø 26.7mm 

2. Chiều dầy ống : 2.87mm 

3. Chiều dài ống : 6000mm/cây 

4. Khả năng chịu nhiệt liên tục : 

1035OC 

5. Thành phần hóa :C≤0.08 Cr = 

(24-:-26)% Ni = (19-:-22)% 

Cây 5 
35 

ngày 
6 tháng 

Số và ký hiệu: 914/XMCP-KTSX 
Ngày ban hành: 09/07/2024
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TT 

Tên hàng 

hóa/nội 

dung 

công việc 

Chỉ tiêu kỹ thuật khi chào hàng Đvt 
Số 

lượng 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

Thời gian 

bảo hành 

43 
Ống thép 

SUS 304  

1. Kiểu: Đúc. 

2. Seri mác thép: TP 304. 

3. Chiều dày ống: 2.0 mm. 

4. Chiều dài ống: 6000mm. 

5. Đường kính: F 20.7-21.0. 

Cây 5 
35 

ngày 
0 

44 
Dây thép 

2 li 

1.Kích thước dây :Ф2 mm 

2.Quy cách đóng gói  :20-25 

kg/cuộn 

kg 80 
35 

ngày 
6 tháng 

45 Đá cắt 

1. Kích thước đá : 

Ø100x2xØ16mm 

2. Kiểu đá : A46 

3. Ứng dụng : Cắt sắt 

Viên 200 
35 

ngày 
6 tháng 

46 
Dây khí 

nén 

1. Đường kính trong  : 25mm 

2. Đường kính ngoài : 34.5mm 

3. Chiều dài : 50m/cuộn  

4. Số lớp bố sợi  : >1 

5. Khả năng chịu áp tối thiểu  : 16 

kg/Cm2 

6. Xuất sứ :Hàn Quốc 

1M 200 
35 

ngày 
6 tháng 

47 
Dây 

Amiang 

1.Dây ami ăng chịu nhiệt :Chất liệu 

được hình thành từ sợi dệt amiăng 

2.Hình dạng dây :Dây thừng sợi 

mềm 

3.Đường kính :Ø16 mm 

4.Màu sắc : Màu trắng 

5.Khả năng chịu nhiệt : (250-:-

550)OC 

kg 20 
35 

ngày 
6 tháng 

48 Dây thép 
1. Kích thước dây : Ф3 mm 

2. Quy cách đóng gói  : 20 kg/cuộn 
kg 20 

35 

ngày 
6 tháng 

49 Băng tan 

1. Màu sắc : Lõi nhựa màu xanh 

dương, vỏ trắng 

2. Vật liệu  PTFE: hàm lượng cao 

(99%) 

3. Kích thước :0,10 mm x 3/4 ” x 

13,6m 

cuộn 150 
35 

ngày 
6 tháng 

50 
Dao dọc 

giấy 
  Cái 10 

35 

ngày 
1 tháng 

51 
Lưỡi dao 

dọc giấy 

1. Kích thước lưỡi dao: 0.5 x 18 x 

100mm. 

2. Khối lượng: 10 lưỡi/hộp. 

Hộp 20 
35 

ngày 
1 tháng 

Số và ký hiệu: 914/XMCP-KTSX 
Ngày ban hành: 09/07/2024
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TT 

Tên hàng 

hóa/nội 

dung 

công việc 

Chỉ tiêu kỹ thuật khi chào hàng Đvt 
Số 

lượng 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

Thời gian 

bảo hành 

52 
Dây 

Amiang 

1.Dây ami ăng chịu nhiệt :Chất liệu 

được hình thành từ sợi dệt amiăng 

2.Hình dạng dây : Dây thừng sợi 

mềm 

3.Đường kính : Ø8 mm 

4.Màu sắc : Màu trắng 

5.Khả năng chịu nhiệt : (250-:-

550)OC 

kg 20 
35 

ngày 
6 tháng 

53 

Bìa 

Amiăng 

làm 

gioăng 

1. Công dụng bìa Aminăng : Cách 

nhiệt làm bằng chất liệu Amiang có 

công dụng làm gioăng phớt trong 

các đường ống chịu nhiệt, trong các 

chi tiết máy móc 

2. Kích thước : 1270x1270mm 

3. Độ dầy : 2mm 

4. Loại bìa : Bìa đỏ, Bìa nâu, Bìa 

đen 

5. Áp suất làm việc : >0.8Mpa 

6. Nhiệt độ làm việc : (150-:-

450)OC 

cuộn 2 
35 

ngày 
6 tháng 

54 

Sợi 

Amiăng 

làm 

gioăng 

1.Dây ami ăng chịu nhiệt : Chất 

liệu được hình thành từ sợi dệt 

amiăng 

2.Hình dạng dây : Dây thừng sợi 

mềm 

3.Đường kính : Ø6 mm 

4.Màu sắc : Màu trắng 

5.Khả năng chịu nhiệt : (250-:-

550)OC 

cuộn 30 
35 

ngày 
6 tháng 

55 

Vải 

Amiang 

chịu nhiệt 

1. Thành phần hóa : 70% Al, 30% 

SiO2. 

2. Kích thước vải Amiang : Khổ 

rộng 1m; chiều dày 2-3mm (1 cuộn 

=25Kg) 

kg 100 
35 

ngày 
6 tháng 

56 Dây khí nén 

1. Kích thước : Φ8 x 3mm  

2. Loại : Mềm 

3. Dạng : cuộn  

4. Chiều dài : 100m/cuộn 

1M 200 
35 

ngày 
3 tháng 

57 
Van đồng 

gạt 

1. Kiểu van  : Van bi đồng tay gạt 

2. Đường kính : Ø 21mm 

3. Chất liệu : Đồng 

4. Áp lực làm việc : (10-:-16)Bar 

5. Nhiệt độ làm việc : 120OC 

6. Kiểu kết nối : Nối ren trong 

7. Môi trường làm việc : Nước, chất 

lỏng, khí nén 

chiếc 20 
35 

ngày 
6 tháng 

Số và ký hiệu: 914/XMCP-KTSX 
Ngày ban hành: 09/07/2024
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TT 

Tên hàng 

hóa/nội 

dung 

công việc 

Chỉ tiêu kỹ thuật khi chào hàng Đvt 
Số 

lượng 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

Thời gian 

bảo hành 

58 
Dây khí 

nén 

1. Đường kính trong  : 19mm 

2. Đường kính ngoài : 27.5mm 

3. Chiều dài : 50m/cuộn hoặc 

100m/cuộn 

4. Số lớp bố sợi  : >1 

5. Khả năng chịu áp tối thiểu  : 16 

kg/Cm2 

6. Xuất sứ : Hàn Quốc 

1M 100 
35 

ngày 
6 tháng 

59 
Bình ắc quy 

khô 

1. Loại ắc quy: Ắc quy khô. 

2. Điện áp: 12V. 

3. Dung lượng: 55Ah. 

Cái 5 
35 

ngày 
6 tháng 

2. Điều kiện thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng 

trong vòng 120 ngày kể từ ngày ký thanh lý hợp đồng. 

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá. 

Trên tinh thần hợp tác, Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công 

ty báo giá theo các nội dung như sau: 

1. Biểu mẫu đề nghị báo giá: 

TT 
Tên vật 

tư 

Quy 

cách/yêu 

cầu kỹ 

thuật/Chỉ 

tiêu kỹ 

thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 
Thành tiền 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

Thời gian 

bảo hành 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)*(6) (7) (8) 

1         

2         

 Tổng       

 Thuế GTGT       

 Tổng cộng       

2. Điều kiện thanh toán:……………………. 

3. Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:................... 

4. Thời gian có hiệu lực của báo giá: ...................... 

5. Nhà thầu có thể tham khảo mẫu báo giá trên hoặc đề xuất báo giá theo 

biểu tương đương nhưng phải đầy đủ thông tin yêu cầu. 

Báo giá được gửi Bản gốc hoặc bản Scan cho Công ty Cổ phần Xi măng 

Cẩm Phả trước 14 h, ngày 19/07/2024 theo địa chỉ dưới đây: 

Số và ký hiệu: 914/XMCP-KTSX 
Ngày ban hành: 09/07/2024
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- Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả. 

- Địa chỉ: Km6, QL 18A, Phường Cẩm Thạch, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh 

Quảng Ninh. 

- ĐT: 0333. 721.996.868  Fax: 0333.714.605. 

- Người liên hệ: Lý Phi Hùng, phòng Kỹ thuật sản xuất. SĐT: 

0981.838.839 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CNTT (để t/h);   

- Lưu: VT, KTSX. Hùng 02. 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 
 

Số và ký hiệu: 914/XMCP-KTSX 
Ngày ban hành: 09/07/2024
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